
STT Mã HS Họ Tên Ngày tháng năm sinh TNS/NNS

Ngành 

đăng ký xét 

tuyển

 PHƯƠNG THỨC 

XÉT TUYỂN
Tổ hợp môn xét tuyển ĐTB Môn 1 ĐTB Môn 2 ĐTB Môn 3 Tổng điểm

1 392 Lê Phan Hồng An 10/31/2003 TNS Hộ sinh hoc-ba TOAN HOA SINH 6.5 6 6.1 18.60

2 DHB058 Lê Hồ Kim  Huệ 04/01/2002 TNS Hộ sinh hoc-ba TOAN HOA SINH 7.8 7.9 7.7 23.40

3 478 Trần Thị Thảo Ly 2/15/2003 TNS Hộ sinh hoc-ba TOAN LY HOA 6.9 8.7 8.7 24.30

4 DHB086 Lê Ngọc Kim Ngân 10/10/2003 TNS Hộ sinh hoc-ba TOAN HOA SINH 7.7 7.2 6.8 21.70

5 552 Nguyễn Như Quyên 7/5/2003 NNS Hộ sinh hoc-ba TOAN LY HOA 6 7.4 6.3 19.70

6 494 Nguyễn Ái Thư 2/6/2003 TNS Hộ sinh hoc-ba TOAN HOA SINH 6.7 8.5 8.2 23.40

7 633 Phạm Thị Tường Vi 8/16/2003 TNS Hộ sinh hoc-ba TOAN HOA SINH 7.9 8.8 7.9 24.60

Tổng cộng: 07 thí sinh Khánh Hòa, ngày      tháng   8   năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hồ Tá Phương

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021_ĐỢT 1

Trình độ: CAO ĐẲNG   - Hệ: CHÍNH QUY -  NGÀNH: HỘ SINH

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-HĐTS  ngày         tháng        năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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